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- CAO ĐỘ Ổ CẮM: MẶC ĐỊNH ĐẶT CÁCH SÀN 0.5M
- CAO ĐỘ CÔNG TẮC, APTOMAT, TỦ ĐIỆN: MẶC ĐỊNH ĐẶT CÁCH SÀN 1.25M
- CÁC CAO ĐỘ KHÁC SẼ ĐƯỢC GHI CHÚ TẠI VỊ TRÍ LẮP ĐẶT
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- HỆ THỐNG ĐIỆN PHẢI ĐƯỢC TIẾP ĐẤT AN TOÀN THEO QUY ĐINH
- TRONG QUÁ TRÌNH LẮP ĐẶT, CẦN KẾT HỢP CÁC BẢN VẼ CÓ LIÊN QUAN
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KÝ HIỆU LOẠI VẬT TƯ ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG

BẢNG KÝ HIỆU VÀ THỐNG KÊ VẬT TƯ

(APTOMAT) MCB 2P-32A-6kA CÁI 2

ĐIỀU HOÀ TREO TƯỜNG 18000BTU CÁI 2

(APTOMAT) MCB 1P-6A-6kA CÁI 1

ỐNG D25 BẢO VỆ DÂY M 100

DÂY ĐIỆN TIẾP ĐỊA CU/PVC 1x2.5 125M

DÂY LOA 2X2.5 M 100

(APTOMAT) MCB 3P-50A-10kA CÁI 1

CÁP ĐIỆN CU/XLPE/PVC 4x16 M 120

DÂY ĐIỆN TIẾP ĐỊA CU/PVC 1x16 120M

Công tắc 1 chiều 2(Cu/pvc 1x1,5)mm2 Bộ đèn led âm trần 1 11 12 220 0,85      0,13           0,7 
Công tắc 1 chiều 2(Cu/pvc 1x1,5)mm2 Bộ đèn led âm trần 2 11 12 220 0,85      0,13           0,7 

 MCB 1P-6A-6kA Công tắc 1 chiều 2(Cu/pvc 1x1,5)mm2 Bộ đèn led âm trần 3 7 12 220 0,85      0,08           0,4 
Công tắc 1 chiều 2(Cu/pvc 1x1,5)mm2 Bộ đèn led âm trần 4 7 12 220 0,85      0,08           0,4 
Công tắc 1 chiều 2(Cu/pvc 1x1,5)mm2 Bộ đèn led panel, 600x600 5 3 40 220 0,85      0,12           0,6 

 Cu/xlpe/pvc 2x2,5+e1x2,5mm2 Tổng chiếu sáng 220 0,85 1      0,55           3,0 
 RCBO 2P-16A-6kA-30mA 2(Cu/pvc 1x2,5)+e1x2,5mm2 Dãy ổ cắm Ô1 4 400 220 0,85 0,8      1,28           6,8 
 RCBO 2P-16A-6kA-30mA 2(Cu/pvc 1x2,5)+e1x2,5mm2 Dãy ổ cắm Ô2 5 400 220 0,85 0,65      1,30           7,0 
 RCBO 2P-16A-6kA-30mA 2(Cu/pvc 1x2,5)+e1x2,5mm2 Dãy ổ cắm Ô3 4 400 220 0,85 0,8      1,28           6,8 

Tổng ổ cắm 220 0,85 0,8      3,09        16,5 
Tổng sinh hoạt SHTĐ      3,64        19,5 

 MCB 2P-25A-6kA 2(Cu/pvc 1x6)+e1x6mm2 Điều hòa 18000btu ĐH1 1 2.000 220 0,85      2,00        10,7 
 MCB 2P-25A-6kA 2(Cu/pvc 1x6)+e1x6mm2 Điều hòa 18000btu ĐH2 1 2.000 220 0,85      2,00        10,7 

Tổng điều hòa, bình nước nóng ĐHTĐ 220 0,85 1      4,00        21,4 
 MCB 3P-50A-10kA Cu/xlpe/pvc 4x10+e1x10mm2 Hệ thống màn hình led, âm thanh 1 20.000 380 0,85 1    20,00        35,7 

Tổng TĐ    27,64        49,4 

Thiết bị bảo vệ & điều khiển Lộ số Cos φ Ptt (kW) Itt (A)Số 
lượng Pđ (W) Uđm 

(V)
Dây dẫn tới phụ tải Phụ tảiNguồn vào
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 Cu/xlpe/pvc 2x4+e1x4mm2 

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỆN PHÒNG HỌP

PhaKđt

CÁP ĐIỆN CU/XLPE/PVC 4x10 M 30

DÂY ĐIỆN TIẾP ĐỊA CU/PVC 1x10 30M
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 RCBO 2P-10A-6kA-30mA 2(Cu/pvc 1x2,5)+e1x2,5mm2 Chiếu sáng chung 1 1.000 220 0,85 1,      1,00           5,3 
 RCBO 2P-32A-6kA-30mA 2(Cu/pvc 1x6)+e1x6mm2 Dãy ổ cắm, quạt treo tường 1 3.500 220 0,85 1,      3,50         18,7 

Tổng ổ cắm 220 0,85 0,8      3,60         19,3 
 MCB 2P-32A-6kA 2(Cu/pvc 1x10)+e1x10mm2 Điều hòa 24000btu ĐH1 1 2.500 220 0,85      2,50         13,4 
 MCB 2P-32A-6kA 2(Cu/pvc 1x10)+e1x10mm2 Điều hòa 24000btu ĐH2 1 2.500 220 0,85      2,50         13,4 
 MCB 2P-32A-6kA 2(Cu/pvc 1x10)+e1x10mm2 Điều hòa 24000btu ĐH3 1 2.500 220 0,85      2,50         13,4 
 MCB 2P-32A-6kA 2(Cu/pvc 1x10)+e1x10mm2 Điều hòa 24000btu ĐH4 1 2.500 220 0,85      2,50         13,4 
 MCB 2P-32A-6kA 2(Cu/pvc 1x10)+e1x10mm2 Điều hòa 24000btu ĐH5 1 2.500 220 0,85      2,50         13,4 
 MCB 2P-32A-6kA 2(Cu/pvc 1x10)+e1x10mm2 Điều hòa 24000btu ĐH6 1 2.500 220 0,85      2,50         13,4 
 MCB 2P-32A-6kA 2(Cu/pvc 1x10)+e1x10mm2 Điều hòa 24000btu ĐH7 1 2.500 220 0,85      2,50         13,4 
 MCB 2P-32A-6kA 2(Cu/pvc 1x10)+e1x10mm2 Điều hòa 24000btu ĐH8 1 2.500 220 0,85      2,50         13,4 
 MCB 3P-63A-6kA Cu/xlpe/pvc 4x25+e1x25mm2 Hệ thống màn hình led, âm thanh, ánh sáng 1 25.000 380 0,85    25,00         44,7 

Tổng điều hòa, âm thanh, ánh sáng ĐH 380 0,85 1    45,00         80,4 
Tổng    48,60         99,7 

Nguồn vào

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỆN HỘI TRƯỜNG

Phụ tải Số 
lượng Pđ (W) Uđm 

(V)
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PhaDây dẫn tới phụ tải

 MCB 3P-125A-10kA 

KÝ HIỆU LOẠI VẬT TƯ ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG

BẢNG KÝ HIỆU VÀ THỐNG KÊ VẬT TƯ

ỐNG D25 BẢO VỆ DÂY M 100

DÂY ĐIỆN TIẾP ĐỊA CU/PVC 1x2.5 125M

DÂY LOA 2X2.5 M 100

(APTOMAT) MCB 3P-63A-6kA CÁI 1

CÁP ĐIỆN CU/XLPE/PVC 4x35 M

DÂY ĐIỆN TIẾP ĐỊA CU/PVC 1x35 60M
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